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VĂN BẢN
Văn bản: “Vượt thác”
Câu 1: Cảnh dòng sông và hai bên bở qua sự miêu tả ở trong bài đã có sự thay đổi như thế nào theo từng chặng đường của con thuyền? Theo em, vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện trong bài này là ở chỗ nào? Vị trí quan sát ấy có phù hợp không? Vì sao?
Câu 2: Cảnh con thuyền vượt thác được miêu tả như thế nào? Hãy tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động của nhân vật dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác? Những cách so sánh nào đã được sử dụng?
Nêu ý nghĩa hình ảnh so sánh dượng Hương Thư giống như “một hiệp sĩ của trường sơn oai linh”?
Câu 3: ở đoạn đầu và đoạn cuối của bài có hai hình ảnh miêu tả những cây cổ thụ trên bờ sông. Em hãy chỉ ra hai hình ảnh ấy và cho biết tác giả đã sử dụng cách chuyển nghĩa nào ở mỗi hình ảnh? Nêu ý nghĩa cưa tường trường hợp?
Câu 4: Qua bài văn, em cảm nhận như thế nào về thiên nhiên và con người lao động đã được miêu tả?

TIẾNG VIỆT
Câu 1: So sánh là gì? Có mấy kiểu so sánh? Dấu hiệu để phân biệt phép so sánh? Tác dụng của phép so sánh?
Câu 2: xác định phép so sánh trong các câu sau và vẽ vào mô hình cấu tạo của phép so sánh?
a. Cha như một cây sồi vững chãi, bảo vệ gia đình.
b. Tiếng suối chảy rì rầm như tiếng đàn cầm.
c. Hai tai mèo như hai hình tam giác nhỏ.
d. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.
e. Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
f. Bóng đá quyến rũ tôi hơn những công thức toán học.
Bài 3: Trong bài “Vượt thác” có nhiều phép so sánh được thể hiện:
a. Em hãy xác định những phép so sánh đó?
b. Phép so sánh nào độc đáo nhất? vì sao?
Bài 4: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) miêu tả cảnh sông nước/ núi non/ làng xóm ở quê em. Trong đó, có sử dụng phép so sánh. Gạch chân dưới câu có sử dụng phép so sánh đó.

TẬP LÀM VĂN
Đề 1: Em hãy viết bài văn  tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,…)
· Dàn ý chung
1. Mở bài:
Giới thiệu về người em định tả
2. Thân bài:
a. Những đặc điểm khái quát về người thân đó:
· Tên tuổi, nghề nghiệp.
· Tầm vóc/ kích thước.
b. Miêu tả những đặc điểm nổi bật về ngoại hình:
· Khuôn mặt.
· Mái tóc.
· Làn da.
· Đôi mắt.
· Nụ cười.
· Dáng đi.
· Giọng nói…
c. Miêu tả những nét nổi bật về tính tình:
· Thói quen sinh hoạt.
· Sở thích.
· Việc làm hàng ngày
· Cách ứng xử với mọi người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm…
d. Những lời nói, cử chỉ, hành động đối với em thể hiện sự thân thiết, gần gũi.
3. Kết bài:
Suy nghĩ, tình cảm, thái độ và mong ước của em đối với người ấy.

Đề 2: Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau:
· Lúc em ốm.
· Khi em mắc lỗi.
· Khi em làm được việc tốt.
Dàn ý chung
1. Mở bài:
· Giới thiệu khái quát tình huống (mắc lỗi, ốm hay việc tốt).
· Cảm nhận của em về hình ảnh cha/ mẹ lúc đó.
2. Thân bài:
a. Giới thiệu khái quát về hoàn cảnh xảy ra tình huống đó:
· Hoàn cảnh bị ốm: xảy ra bao giờ? Tại sao lại bị ốm?
· Khái quát về lần mắc lỗi: mắc lỗi trong hoàn cảnh nào? Lỗi lầm của em là gì? Mức độ nghiêm trọng đến đâu?
· Khái quát chung về hoàn cảnh em làm được việc tốt: em làm việc tốt khi nào (thời gian)? Việc tốt đó là gì?
b. Tả hình ảnh cha/ mẹ lúc đó:
· Vẻ mặt.
· Lời nói.
· Hành động.
· Thái độ, cách cư xử
c. Cảm nghĩ của em sau những tình huống đó.
3. Kết bài:
Suy nghĩ, bài học em rút ra sau tình huống trên.

Đề 3: Hãy tả lại hình ảnh cụ già đang ngồi câu cá bên hồ.
1. . Mở bài:
Giới thiệu chung người em định tả.
  2.  Thân bài:
- Miêu tả ngoại hình của cụ:
+ Tuổi tác.
+ Khuôn mặt (mắt, mũi, miệng…).
+ Mái tóc.
+ Nước da…
- Tính tình, hoạt động, sở thích của cụ:
+ Trong gia đình.
+ Ngoài xã hội.
- Tình cảm của mình đối với cụ.
- Những ấn tượng cụ để lại trong tâm hồn mình.
  3.  Kết bài:
Nêu cảm nghĩ hoặc nhận xét về cụ.

Đề 4: Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một người lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh người ấy.
1. Mở bài:
Giới thiệu chung về người em định tả:
·  Lực sĩ ấy tên gì? Em thấy ở đâu? (ti vi , sách vở hay báo chí…)
· Ấn tượng chung của em về lực sĩ ấy.
2. Thân bài:
a. Tả hình dáng của lực sĩ
· Khoảng bao nhiêu tuổi, còn trẻ hay đã già?
· Kích thước, tầm vóc: cao to, rắn chắc, mạnh mẽ…
· Nước da: nâu bóng rất đặc biệt và ấn tượng.
· Những đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt khiến em ấn tượng: mái tóc, đôi mắt, vẻ cương nghị,…
· Những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, săn chắc….
b. Tả hoạt động nâng tạ của lực sĩ:
· Hoạt động: cúi người, nhấc bổng tạ, chân khuỳnh, mở rộng ra, người cúi xuống, tay giơ cao nâng tạ trên đầu…
· Hành động nhanh nhẹn, dứt khoát…
· Nâng được tạ nặng gần trăm ki-lô-gam.
3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ và rút ra bài học cho bản thân.
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